
 
 CÔNG BÁO/Số 377 + 378/Ngày 07-6-2016 3 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016  
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  

giao thông đường bộ và đường sắt 
 

Chương III 
HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 

 
(Tiếp theo Công báo số 375 + 376) 

 
Mục 4 

VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT 
 
Điều 58. Xử phạt nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu vi phạm 

quy định về Giấy phép lái tàu, bằng, chứng chỉ chuyên môn 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lái tàu thực 

hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà không mang theo 
Giấy phép lái tàu hoặc sử dụng Giấy phép lái tàu quá hạn hoặc Giấy phép lái tàu 
không phù hợp với phương tiện điều khiển. 

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
bằng, chứng chỉ chuyên môn giả, Giấy phép lái tàu giả hoặc không có Giấy phép 
lái tàu. 

3. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 
Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu bằng, chứng 
chỉ chuyên môn giả, Giấy phép lái tàu giả. 

Điều 59. Xử phạt nhân viên điều độ chạy tàu; trưởng tàu; trực ban chạy 
tàu ga; trưởng dồn; nhân viên gác ghi; nhân viên ghép nối đầu máy toa xe; 
nhân viên tuần đường, cầu, hầm; nhân viên gác hầm, đường ngang, cầu chung; 
nhân viên kiểm tu theo tàu; nhân viên khách vận; nhân viên khám xe, thợ 
điện trên tàu vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất kích 
thích khác mà pháp luật cấm sử dụng 
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1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khi lên ban 
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức quy định tại Điểm a 
Khoản 2 Điều này. 

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 
phạm sau đây: 

a) Khi lên ban mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít 
máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành 
công vụ; 

c) Sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 
Điều 60. Xử phạt nhân viên đường sắt vi phạm quy định về bảo đảm an toàn 

giao thông đường sắt 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với nhân 

viên đường sắt có liên quan đến công tác chạy tàu, công tác phục vụ hành khách 
khi làm nhiệm vụ mà không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu, cấp hiệu, biển 
chức danh theo đúng quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
vi phạm sau đây: 

a) Trưởng tàu để người đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đu bám ngoài thành 
toa xe, đầu máy, chỗ nối hai đầu toa xe; 

b) Trưởng tàu hoặc lái tàu phụ trách đoàn tàu để người đi trên tàu hàng trái 
quy định; 

c) Nhân viên phục vụ hành khách trên tàu để người bán hàng rong trên tàu, để 
người không có vé đi tàu, để người lên, xuống tàu khi tàu đang chạy; 

d) Nhân viên tuần đường, tuần cầu, tuần hầm không kiểm tra, phát hiện kịp 
thời những hư hỏng của hầm, cầu, đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, 
hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc đã phát hiện mà không có biện pháp 
xử lý theo thẩm quyền, không báo cáo người có thẩm quyền giải quyết; 

đ) Nhân viên đường sắt không tuân thủ quy trình tác nghiệp kỹ thuật gây 
chậm tàu. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 
quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này mà xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. 

4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả buộc phải hướng dẫn người vi phạm về vị trí quy định. 
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Điều 61. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chở quá số người, quá tải 
trọng trên phương tiện giao thông đường sắt 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức trực tiếp 
kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi bán vé vượt quá số chỗ được phép 
chở của toa xe tính trên mỗi hành khách bị vượt nhưng tổng mức phạt tiền tối đa 
không vượt quá 150.000.000 đồng, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền 
cho phép. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức trực tiếp 
kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa 
xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 10% đến 40%. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức trực tiếp 
kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa 
xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 40% đến 100%. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức trực tiếp 
kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa 
xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 100%. 

5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 
còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này buộc phải bố trí phương 
tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của toa xe; 

b) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này buộc 
phải đưa xuống khỏi toa xe số hàng hóa chở quá tải trọng. 

Điều 62. Xử phạt đối với lái tàu, phụ lái tàu 
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phụ lái tàu không thực 

hiện đúng chế độ hô đáp, không giám sát tốc độ chạy tàu, không quan sát tín hiệu, 
biển báo, biển hiệu để báo cho lái tàu theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với lái tàu thực hiện một 
trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Rời vị trí lái máy khi đầu máy đang hoạt động; 
b) Chở người không có trách nhiệm hoặc chở hàng hóa trên đầu máy; 
c) Làm mất tác dụng của thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu; 
d) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của tín hiệu, biển hiệu, của người 

chỉ huy chạy tàu; 
đ) Không có hoặc có không đầy đủ cờ, đèn tín hiệu, pháo, chèn trên đầu máy 

khi lên ban theo quy định. 
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3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với lái tàu thực hiện 
một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Dừng tàu không đúng quy định mà không có lý do chính đáng; 
b) Điều khiển tàu chạy vượt quá tín hiệu ngừng; 
c) Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến 10 km/h. 
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 
a) Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định trên 10 km/h đến 20 km/h; 
b) Khi lên ban mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức 

vi phạm quy định tại Khoản 6, Điểm a Khoản 7 Điều này. 
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với lái tàu điều khiển 

tàu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. 
6. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khi lên 

ban mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 
miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Khi lên ban mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/ 
100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành 
công vụ; 

c) Sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 
8. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 

Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều này còn bị áp dụng hình thức 
xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái tàu từ 01 tháng đến 03 tháng. 

9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả buộc phải đưa người, hàng hóa ra khỏi đầu máy. 

Điều 63. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhân viên đường 
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng lao 
động thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Sử dụng nhân viên không 
có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy phép phù hợp, không đủ tiêu chuẩn với 
chức danh mà nhân viên đó đang đảm nhận; sử dụng nhân viên không đủ tiêu 
chuẩn sức khỏe theo quy định. 
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Điều 64. Xử phạt cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực 
tiếp phục vụ chạy tàu vi phạm quy định về đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi vi phạm sau đây: 

a) Không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở đào tạo các chức danh 
nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo quy định; 

b) Không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế tuyển sinh, nội dung, chương trình 
đào tạo, quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đào tạo, 
cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

3. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 
Khoản 1 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ tuyển sinh 
từ 01 tháng đến 03 tháng. 

4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 2 Điều này, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc 
thu hồi và tiêu hủy bằng, chứng chỉ chuyên môn đã cấp trái phép. 

Điều 65. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về xây dựng Quy tắc quản 
lý kỹ thuật ga, niêm yết Bản trích lục Quy tắc quản lý kỹ thuật ga, trạm 
đường sắt 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với Trưởng ga, Trưởng 
trạm không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ Bản trích lục Quy tắc quản lý kỹ 
thuật ga, trạm theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với Ga không thực hiện 
việc xây dựng Quy tắc quản lý kỹ thuật ga hoặc xây dựng nhưng không được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

 
Mục 5 

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT 
 
Điều 66. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh 

đường sắt 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 

kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng đường sắt; doanh nghiệp kinh doanh 
lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt; doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, 
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lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông; doanh nghiệp kinh doanh vận 
tải đường sắt; doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện một 
trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Doanh nghiệp kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa sử dụng thiết bị xếp, dỡ hàng 
hóa không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định; sử dụng người điều 
khiển thiết bị xếp, dỡ hàng hóa không có giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn 
theo quy định; 

b) Doanh nghiệp kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa không bảo đảm quy 
định về phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; sử dụng kho, bãi không đủ 
tiêu chuẩn theo quy định; 

c) Doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện 
giao thông không có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng; không có cán bộ kỹ 
thuật có trình độ đại học chuyên ngành cơ khí về phương tiện giao thông đường sắt 
theo quy định; không có phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường theo quy định; 

d) Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh kết 
cấu hạ tầng đường sắt không có chứng chỉ an toàn, sử dụng chứng chỉ an toàn giả 
hoặc chứng chỉ an toàn đã hết hạn sử dụng; 

đ) Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không có hợp đồng bảo hiểm 
theo quy định (đối với doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách và kinh 
doanh vận tải hàng nguy hiểm bằng đường sắt); sử dụng người được giao trách 
nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải không có trình độ đại học về 
khai thác vận tải đường sắt hoặc có nhưng chưa đủ 03 năm kinh nghiệm về khai 
thác vận tải; 

e) Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt sử dụng người được 
giao trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt không có 
trình độ đại học chuyên ngành theo quy định hoặc có nhưng chưa đủ 03 năm kinh 
nghiệm về khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. 

2. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 
Điểm d Khoản 1 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu 
chứng chỉ an toàn giả, chứng chỉ an toàn đã hết hạn sử dụng. 

Điều 67. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải 
đường sắt 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp trực 
tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Vận chuyển tử thi, hài cốt trái quy định; 
b) Vận chuyển động vật sống không đúng quy định; 
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c) Không thực hiện việc niêm yết hoặc niêm yết không đúng quy định về: Giờ 
tàu, giá vé, giá cước, các loại chi phí khác, kế hoạch bán vé, danh mục hàng hóa 
cấm vận chuyển bằng tàu khách, các quy định của doanh nghiệp về trách nhiệm 
phục vụ hành khách; 

d) Không thực hiện việc thông báo số chỗ còn lại cho hành khách đối với các 
tàu bán vé bằng hệ thống điện tử theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải đường sắt không thực hiện việc miễn, giảm giá vé hoặc thực hiện 
miễn, giảm giá vé không đúng quy định. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không thực hiện các nhiệm vụ vận tải đặc biệt theo yêu cầu của người đứng 
đầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Không thực hiện đúng quy định về vận tải hàng siêu trường, siêu trọng; 
c) Không thực hiện đúng các quy định về xếp, dỡ, vận chuyển hàng nguy hiểm; 
d) Không bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu của hành khách trong 

trường hợp vận tải bị gián đoạn do tai nạn giao thông hoặc thiên tai, địch họa; 
đ) Không thực hiện đúng quy định về xếp hàng và gia cố hàng trên toa xe. 
4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 

còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 
a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này buộc phải 

đưa tử thi, hài cốt, động vật sống xuống tàu tại ga gần nhất để xử lý theo quy định; 
b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này buộc phải thực 

hiện ngay nhiệm vụ vận tải đặc biệt theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; 

c) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 3 Điều này 
buộc phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định. 

Điều 68. Xử phạt các hành vi vi phạm về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu 
trái quy định 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng vé tàu giả để đi tàu. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện 
một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân 
viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định; 

b) Mua, bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính. 
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3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Vận chuyển vé tàu giả; 
b) Bán vé tàu giả; 
c) Tàng trữ vé tàu giả. 
4. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị 

áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 
a) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này bị tịch thu vé tàu giả; 
b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này bị tịch thu toàn bộ 

số vé tàu hiện có; 
c) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này bị tịch thu toàn bộ vé 

tàu giả. 
5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi 

vi phạm quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này còn bị áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm 
hành chính. 

 
Mục 6 

VI PHẠM KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 

 
Điều 69. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định khác có liên quan đến 

an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt 
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 
a) Bán hàng rong trên tàu, dưới ga; 
b) Không chấp hành nội quy đi tàu; 
c) Ném đất, đá hoặc các vật khác từ trên tàu xuống khi tàu đang chạy. 
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 
a) Gây mất trật tự, an toàn trên tàu, dưới ga; 
b) Đe dọa, xâm phạm sức khỏe, tài sản của hành khách và nhân viên đường sắt 

đang thi hành nhiệm vụ; 
c) Mang theo động vật có dịch bệnh vào ga, lên tàu; 
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d) Mang tử thi, hài cốt, chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm vào ga, 
lên tàu trái quy định; 

đ) Mang theo động vật sống lên tàu trái quy định. 
3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện 

hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc các vật thể khác vào tàu khi tàu đang chạy. 
4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại Ðiểm c, Ðiểm d, Điểm đ Khoản 2 Ðiều này còn bị áp dụng các biện 
pháp khắc phục hậu quả: Buộc đưa động vật có dịch bệnh, tử thi, hài cốt, chất dễ 
cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm, động vật sống xuống tàu, ra ga để xử lý theo 
quy định. 

 
Chương IV 

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT 
 

Mục 1 
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT 

 
Điều 70. Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, đường sắt 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành 

vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình. 
2. Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

được quy định trong Nghị định này như sau: 
a) Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và 

phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ; các hành vi vi phạm quy định về 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường sắt được quy 
định tại Nghị định này; 

b) Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15 Nghị định này. 

3. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có 
liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử 
phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định 
này như sau: 

a) Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, 
Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, 
Điểm i Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm a, Điểm d Khoản 6; Điểm b, Điểm d 
Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; Khoản 11 Điều 5; 
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b) Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, 
Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm i, Điểm k, 
Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5; Khoản 6; Điểm a 
Khoản 7; Điểm b, Điểm c Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; Khoản 11 Điều 6; 

c) Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, 
Điểm d Khoản 3; Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 4; Khoản 5; 
Điểm a Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 7; 

d) Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; 
Khoản 5 Điều 8; 

đ) Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12; 
e) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15; 
g) Điều 18, Điều 20; 
h) Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 5; 

Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 6; Khoản 7 Điều 23; 
i) Điều 26, Điều 29; 
k) Khoản 4, Khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34; 
l) Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 68, Điều 69. 
4. Trưởng Công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có 

liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử 
phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định 
này như sau: 

a) Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, 
Điểm e, Điểm k Khoản 3; Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm i Khoản 4 Điều 5; 

b) Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, 
Điểm o Khoản 3; Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm k Khoản 4; Điểm d, Điểm e 
Khoản 5 Điều 6; 

c) Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, 
Điểm d Khoản 3; Điểm đ, Điểm h, Điểm i Khoản 4 Điều 7; 

d) Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; 
Khoản 5 Điều 8; 

đ) Điều 9, Điều 10; 
e) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11; 
g) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12; 
h) Khoản 1, Khoản 2 Điều 15; 
i) Điều 18; Khoản 1 Điều 20; 
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k) Điểm b Khoản 3 Điều 23; 
l) Khoản 1 Điều 29; 
m) Khoản 4 Điều 31; Điều 32; Khoản 1 Điều 34; 
n) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điểm a Khoản 5, Khoản 6 Điều 46; Khoản 1 

Điều 48; Khoản 1 Điều 49; Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Khoản 1 Điều 68; Điều 69. 
5. Thanh tra giao thông vận tải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 
định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên 
đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu 
phí, cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, khi phương tiện (có hành vi vi phạm) 
dừng, đỗ trên đường bộ; hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ, đào tạo sát 
hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường xe cơ giới và một số hành vi vi phạm khác quy định tại các 
Điểm, Khoản, Điều của Nghị định này như sau: 

a) Điểm đ Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; 
Điểm b, Điểm đ, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm a Khoản 6; 
Điểm c Khoản 7; Điểm b Khoản 8; Điểm a, Điểm b Khoản 9 Điều 5; 

b) Điểm a, Điểm đ, Điểm h Khoản 3; Điểm d, Điểm m Khoản 4; Điểm e Khoản 5 
Điều 6; 

c) Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b Khoản 3; 
Điểm đ, Điểm e Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5; Điểm d Khoản 6 Điều 7; 

d) Điểm đ Khoản 1; Điểm a, Điểm b Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 8; 
đ) Khoản 2; Điểm a Khoản 3; Khoản 5; Điểm a Khoản 6 Điều 11; 
e) Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15; 
g) Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Điểm b, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 

Điều 16; 
h) Điều 19, Điều 20; 
i) Khoản 3; Điểm b, Điểm c Khoản 4; Khoản 6; Khoản 7 Điều 21; 
k) Điều 22; Điều 23; 
l) Khoản 1; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5; 

Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 24; 
m) Điều 25, Điều 27, Điều 28; 
n) Khoản 2; Khoản 3; Khoản 6; Điểm a, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm i, 

Điểm k Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; Khoản 11; Khoản 12; Khoản 13 
Điều 30; 
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o) Điều 31, Điều 33, Điều 37, Điều 38; 
p) Điểm b Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 

Điều 46; Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều 48 trong trường hợp vi phạm xảy 
ra tại khu vực đường ngang, cầu chung. 

6. Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa, người 
được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường sắt, hàng không, 
hàng hải, đường thủy nội địa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có 
thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, 
Điểm l Khoản 2, Điểm e Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này. 

7. Thanh tra giao thông vận tải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành đường sắt trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm 
quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương III của Nghị định 
này, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 47, Khoản 4 Điều 48, 
Khoản 3 Điều 50, Khoản 3 Điều 53, Khoản 3 Điều 54, Khoản 3 Điều 60 của Nghị 
định này. 

8. Thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường, người được giao thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan 
đến lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của 
Nghị định này như sau: 

a) Điểm c Khoản 1 Điều 10; 
b) Điểm đ Khoản 2, Điểm a Khoản 5 Điều 12; 
c) Điểm c Khoản 2 Điều 16; Điểm b Khoản 2 Điều 17; 
d) Điểm d Khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điều 26; 
đ) Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 49; 
e) Điểm a Khoản 3 Điều 51. 
Điều 71. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b và c 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ và e 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị 

định này. 
Điều 72. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân 
1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 1.200.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an 
cửa khẩu, khu chế xuất có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a và c Khoản 1 
Điều 4 của Nghị định này. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát 
giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh 
sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát 
giao thông đường bộ - đường sắt; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại 
đội trở lên, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và e 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ và e 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
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6. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ và e 

Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành, Cảng vụ hàng 

hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa 
1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a và c 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

2. Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Thanh tra 
Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giao 
thông vận tải, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Môi trường, Trưởng 
đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn 
thanh tra chuyên ngành của Cục Đường sắt Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra 
chuyên ngành của cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 
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c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 4 
Nghị định này. 

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải, Trưởng 
đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục 
kiểm soát ô nhiễm có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 28.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 52.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền, sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 
trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 4 
Nghị định này. 

4. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng 
hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường 
thủy nội địa Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 4 

Nghị định này. 
5. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không, 

Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ. 

6. Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng không, Giám đốc 
Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá 

trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ 

và e Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
Điều 74. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thực 
hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những chức danh được quy 
định tại các Điều 71, 72 và 73 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với 
một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm 
quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân tương ứng với từng 
lĩnh vực. 

3. Đối với những hành vi vi phạm có quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ 
sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn thì trong 
các chức danh quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 71; Khoản 4, Khoản 5, 
Khoản 6 Điều 72; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6 Điều 73 của Nghị định 
này, chức danh nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 
đó cũng có quyền xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành 
nghề đối với người vi phạm. 

Điều 75. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 
1. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ bao gồm: 
a) Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ được quy định tại các Điều 71, 72 và 73 của Nghị định này; 
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b) Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tuần kiểm có quyền lập biên bản 
đối với các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; lấn chiếm, sử 
dụng trái phép đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

c) Công an viên có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra 
trong phạm vi quản lý của địa phương; 

d) Công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải đang thi hành công vụ, 
nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong 
phạm vi địa bàn quản lý của Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

đ) Công chức, viên chức thuộc Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng 
vụ đường thủy nội địa đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên 
bản đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm l Khoản 2, 
Điểm e Khoản 4 Điều 28 Nghị định này khi xảy ra trong phạm vi địa bàn quản lý 
của cảng vụ. 

2. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
sắt bao gồm: 

a) Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường sắt được quy định tại các Điều 71, 72 và 73 của Nghị định này; 

b) Trưởng tàu có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra 
trên tàu; 

c) Công an viên có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra 
trong phạm vi quản lý của địa phương. 

 
Mục 2 

THỦ TỤC XỬ PHẠT 
 
Điều 76. Thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên 

quan đến giao thông đường bộ 
1. Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, 

thì người có thẩm quyền xử phạt lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định 
xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo các điểm, khoản tương ứng của Điều 30 
Nghị định này. 

2. Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm không có mặt tại nơi xảy ra vi 
phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào hành vi vi phạm để lập biên 
bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tiến hành xử phạt theo quy 
định của pháp luật, người điều khiển phương tiện phải ký vào biên bản vi phạm 
hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt 
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thay cho chủ phương tiện. Trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp 
hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện thì người có thẩm quyền xử 
phạt tiến hành tạm giữ phương tiện để bảo đảm cho việc xử phạt đối với chủ 
phương tiện. 

3. Đối với những hành vi vi phạm mà cùng được quy định tại các điều khác 
nhau của Chương II Nghị định này, trong trường hợp đối tượng vi phạm trùng 
nhau thì xử phạt như sau: 

a) Hành vi quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 16, Điểm đ Khoản 1 Điều 19 và 
hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 8 Điều 30, trong trường hợp chủ 
phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định 
tại Điểm b Khoản 8 Điều 30 của Nghị định này; 

b) Hành vi quy định tại Điểm e Khoản 5 Điều 16, Điểm c Khoản 2 Điều 19 và 
hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 30, trong trường hợp chủ 
phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định 
tại Điểm c Khoản 9 Điều 30 của Nghị định này; 

c) Hành vi quy định tại Điểm g Khoản 5 Điều 23, Khoản 3 Điều 24 và hành vi 
vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 28, trong trường hợp chủ phương tiện 
là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm đ 
Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này; 

d) Hành vi quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 6 Điều 23; Điểm b, Điểm c 
Khoản 5 Điều 24 và hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều 30, trong 
trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử 
phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều 30 của Nghị định này; 

đ) Hành vi thu tiền vé cao hơn quy định (tại Điểm m Khoản 3 Điều 23, 
Khoản 2, Khoản 3 Điều 31) và hành vi không thực hiện đúng nội dung đã đăng 
ký, niêm yết về giá cước (tại Điểm d Khoản 4 Điều 28), trong trường hợp chủ 
phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện là 
nhân viên phục vụ trên xe thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 28 
của Nghị định này; 

e) Các hành vi vi phạm quy định về chở hàng siêu trường, siêu trọng, chở quá 
khổ, quá tải, quá số người quy định (tại Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 33) và các 
hành vi vi phạm tương ứng (tại Điều 30), trong trường hợp chủ phương tiện là 
người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định đối với chủ 
phương tiện tại Điều 30 của Nghị định này. 

4. Đối với những hành vi vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn của 
phương tiện, của cầu, đường được quy định tại Điều 24, Điều 33 của Nghị định 
này, trong trường hợp chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vừa thực 
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hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 24, vừa thực hiện hành vi vi phạm quy 
định tại Điều 33 của Nghị định này thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; đối với 
những hành vi vi phạm được quy định tại Điểm d Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, 
Điểm a Khoản 6 Điều 33 của Nghị định này, trong trường hợp chủ phương tiện, 
người điều khiển phương tiện vừa thực hiện hành vi vi phạm quy định về tổng 
trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe, vừa thực hiện hành vi vi phạm quy định 
về tải trọng trục xe thì bị xử phạt theo quy định của hành vi vi phạm có mức phạt 
tiền lớn hơn. 

5. Chủ phương tiện bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này là một trong 
các đối tượng sau đây: 

a) Cá nhân, tổ chức đứng tên trong Giấy đăng ký xe; 
b) Trường hợp người điều khiển phương tiện là chồng (vợ) của cá nhân đứng 

tên trong Giấy đăng ký xe thì người điều khiển phương tiện là đối tượng để áp 
dụng xử phạt như chủ phương tiện; 

c) Đối với phương tiện được thuê tài chính của tổ chức có chức năng cho thuê 
tài chính thì cá nhân, tổ chức thuê phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt 
như chủ phương tiện; 

d) Đối với phương tiện thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã và được hợp 
tác xã đứng tên làm thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì hợp tác xã 
đó là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện; 

đ) Đối với phương tiện thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản 
và được tổ chức, cá nhân thuê phương tiện đứng tên làm thủ tục đăng ký kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô thì tổ chức, cá nhân đã thuê và đứng tên làm thủ tục 
đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho phương tiện là đối tượng để áp dụng 
xử phạt như chủ phương tiện; 

e) Đối với phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký xe hoặc đăng ký sang tên xe 
theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, 
được thừa kế tài sản thì cá nhân, tổ chức đã mua, được cho, được tặng, được phân 
bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là đối tượng để áp dụng xử phạt như 
chủ phương tiện. 

6. Khi xử phạt đối với chủ phương tiện quy định tại Khoản 5 Điều này, thời 
hạn ra quyết định xử phạt có thể được kéo dài để xác minh đối tượng bị xử phạt 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng tối đa 
không quá 60 ngày. 

7. Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua 
việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, chủ phương tiện cơ giới 
đường bộ có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã 
điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. 
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8. Người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng các thông tin, thông số kỹ thuật 
của phương tiện được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường ở lần kiểm định gần nhất (bao gồm cả trường hợp Giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng) hoặc 
được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm phương tiện để làm căn cứ 
xác định hành vi vi phạm đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện một trong các 
hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này. 

9. Việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, 
Khoản 5 Điều 30 Nghị định này chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, 
giải quyết vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên; qua 
công tác đăng ký xe. 

Điều 77. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 
đường sắt 

1. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường 
sắt được quy định bị tước quyền sử dụng có thời hạn gồm: 

a) Giấy phép lái xe quốc gia; Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia 
Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do 
Việt Nam cấp); 

b) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; 
c) Giấy phép kinh doanh vận tải; 
d) Phù hiệu, biển hiệu cấp cho xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải; 
đ) Giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

của phương tiện; 
e) Giấy phép thi công; 
g) Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; 
h) Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới; 
i) Chứng chỉ đăng kiểm viên; 
k) Giấy phép lái tàu. 
2. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc thời hạn 

đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này 
là mức trung bình của khung thời gian tước hoặc đình chỉ hoạt động được quy định 
đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước, đình chỉ hoạt động 
là mức tối thiểu của khung thời gian tước hoặc đình chỉ hoạt động; nếu có tình tiết 
tăng nặng thì thời hạn tước, đình chỉ hoạt động là mức tối đa của khung thời gian 
tước hoặc đình chỉ hoạt động. 
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3. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt như sau: 

a) Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà 
người có thẩm quyền xử phạt đã tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của 
cá nhân, tổ chức vi phạm thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề là thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính có hiệu lực thi hành; 

b) Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà 
người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
của cá nhân, tổ chức vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi vi phạm. Trong nội 
dung quyết định xử phạt phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tính hiệu lực thi hành của 
hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 
kể từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho 
người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ; 

c) Khi tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng theo 
quy định tại Điểm b Khoản này và khi trả giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước 
quyền sử dụng theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người có thẩm quyền 
xử phạt phải lập biên bản và lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 

4. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nếu 
cá nhân, tổ chức vẫn tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề thì bị xử phạt như hành vi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

5. Trường hợp người có hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề nhưng thời hạn sử dụng còn lại của 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó ít hơn thời hạn bị tước thì người có thẩm quyền 
vẫn ra quyết định xử phạt có áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi vi phạm. 

6. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế 
a) Thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia 

Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ giấy phép lái xe quốc tế do 
Việt Nam cấp) thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng không quá 
thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam của người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái 
xe quốc tế; 

b) Người điều khiển phương tiện sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế do các nước 
tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp có trách nhiệm xuất 
trình các giấy tờ chứng minh thời gian cư trú còn lại tại Việt Nam (chứng nhận tạm 
trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú) cho người có thẩm quyền xử phạt để làm cơ sở xác 
định thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế. 
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Điều 78. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển 
và phương tiện vi phạm 

1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được 
phép tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm được quy định tại các Điều, Khoản, Điểm sau đây của 
Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý 
vi phạm hành chính: 

a) Điểm a Khoản 6; Điểm b, Điểm d Khoản 8; Khoản 9; Khoản 11 Điều 5; 
b) Điểm b Khoản 5; Khoản 6; Điểm b, Điểm c Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; 

Khoản 11 Điều 6; 
c) Điểm c Khoản 4; Điểm a Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 7; 
d) Điểm d, Điểm đ Khoản 4 (trong trường hợp người vi phạm là người dưới 

16 tuổi và điều khiển phương tiện); Khoản 5 Điều 8; 
đ) Khoản 5 Điều 11; 
e) Khoản 4; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 Điều 16; 
g) Khoản 3 Điều 17; 
h) Điểm a, Điểm b, Điểm đ Khoản 1; Điểm c Khoản 2 Điều 19; 
i) Khoản 1; Điểm a, Điểm c Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7 Điều 21; 
k) Điểm b Khoản 6 Điều 33. 
2. Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác 

minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn 
có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển 
và phương tiện vi phạm một trong các hành vi quy định tại Nghị định này theo 
quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Khi 
bị tạm giữ giấy tờ theo quy định tại Khoản 6 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm 
hành chính, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên 
bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền 
xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện 
hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi 
không có giấy tờ. 

3. Khi phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, 
chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác 
thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ. 

Điều 79. Sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, đường sắt cung cấp làm căn cứ để xác định vi phạm hành 
chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt 
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1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72 và Điều 73 của 
Nghị định này được sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe 
cơ giới, máy đo tốc độ có ghi hình ảnh, thiết bị ghi âm và ghi hình, thiết bị đo tải 
trọng trục bánh toa xe do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt cung cấp làm căn cứ để xác định vi phạm 
hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt. 

2. Phương tiện, thiết bị quy định tại Khoản 1 Điều này trước khi đưa vào sử 
dụng phải bảo đảm được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của 
pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải được duy trì trong suốt quá trình sử 
dụng và giữa hai kỳ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. 

3. Việc sử dụng phương tiện, thiết bị quy định tại Khoản 1 Điều này phải đảm 
bảo đúng nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Yêu cầu đối với người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ: 
a) Là nhân viên của tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ, đường sắt; 
b) Nắm vững chế độ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; 
c) Được tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có 
liên quan; 

d) Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, giữ gìn, bảo quản phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

5. Các Bộ trưởng: Công an, Giao thông vận tải căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ được giao ban hành văn bản quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 
phạm về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 80. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. 
2. Nghị định này thay thế các Nghị định sau đây: 
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a) Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt; 

b) Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt. 

3. Việc áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Nghị định này để xử 
phạt cá nhân, tổ chức vi phạm được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

4. Việc áp dụng các quy định về tải trọng trục xe tại Điểm d Khoản 3, Khoản 4, 
Khoản 5, Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định này để xử phạt cá nhân, tổ chức vi 
phạm được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

5. Việc áp dụng quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 28 Nghị định này để xử 
phạt đối với cá nhân, tổ chức trong trường hợp sử dụng xe taxi chở hành khách 
không có thiết bị in hóa đơn theo quy định được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017. 

6. Việc áp dụng quy định tại Điểm l Khoản 3 Điều 5 Nghị định này để xử phạt 
đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017. 

7. Việc áp dụng quy định tại Điểm k, Điểm l Khoản 1 Điều 5 Nghị định này để 
xử phạt đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô trong trường hợp 
người được chở ở hàng ghế phía sau trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí 
có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2018. 

Điều 81. Điều khoản chuyển tiếp 
Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 

đường sắt xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị 
phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ 
chức, cá nhân vi phạm. 

Điều 82. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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